
Tháng

Ngày 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9

T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

12 13 14 15 16 17 18 19

1 Lịch sử TDTT 1LL007 G 30 H45 Tối 4 4 4 4 4 4 4 2 Đ5 Đ5

2 Kinh tế học TDTT 1QL301GH H 30 H46 Tối 4 4 4 4 4 4 4 2 Đ5 Đ5

3 LL&PPHL Bóng bàn                1BB007H H 45 Sáng 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Đ5 Đ5

4 Sinh lý TDTT 2 1YS302 H 30 H34 Tối 4 4 4 4 4 4 4 2 Đ5 Đ5

5 LL&PP HLTT 2 1LL005H H 30 H53 Tối 4 4 4 4 4 4 4 2 Đ5 Đ5

6 Giáo dục học đại cương 1TL201 H,Q 30 H45 Chiều 4 4 4 4 4 4 4 2 Đ5 Đ5

7 Giao tiếp sư phạm 1TL105G G 30 H54 Tối 4 4 4 4 4 4 4 2 Đ5 Đ5

8 LL&PPGD Cầu lông 1CL007GYQ G 45 Chiều 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Đ5 Đ5

9 LL&PPHL Cầu lông 1CL007H H 45 Chiều 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Đ5 Đ5

10 LL&PPGD Cờ vua 1CV007GYQ G 45 H55 Tối 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Đ5 Đ5

11 LL&PPHL Bóng rổ 1BR007H H 45 Chiều 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Đ5 Đ5

12 NLCB CN Mác - Lê nin 2 1ĐC302 H 45 H56 Tối 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Đ5 Đ5

13 Ngoại ngữ 2 (T.Anh) 1ĐC201 G,H 45 H42 Tối 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Đ5 Đ5

14 Ngoại ngữ 2 (T.Trung) 1ĐC202 G,Q 45 H33 Tối 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Đ5 Đ5

15 Pháp luật đại cương                  1QL101 H 30 H34 Sáng 4 4 4 4 4 4 4 2 Đ5 Đ5

16 LL&PPGD TD 1BC008G G 60 Chiều 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Đ5 Đ5

17 Sinh lý 1 1YS301 G,H 30 H45 Sáng 4 4 4 4 4 4 4 2 Đ5 Đ5

18 Tâm lý đại cương 1TL101 H 30 H46 Chiều 4 4 4 4 4 4 4 2 Đ5 Đ5

19 LL Huấn luyện 1 1LL004H H 30 H54 Chiều 4 4 4 4 4 4 4 2 Đ5 Đ5

20 Marketing TT 1QL307GH H 30 H35 Tối 4 4 4 4 4 4 4 2 Đ5 Đ5

21 Điền Kinh 2 1ĐK008H H 30 Sáng 4 4 4 4 4 4 4 2 Đ5 Đ5

22 Bơi lội 1 BL001GYQ G 30 Sáng 4 4 4 4 4 4 4 2 Đ5 Đ5

23 Bơi lội 2 BL002GYQ G 30 chiều 4 4 4 4 4 4 4 2 Đ5 Đ5

24 Chuyên sâu võ 2 G 75 sáng 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 Đ5 Đ5

25 Lý luận và PPGDTC 1 LL001GYQ G 30 H46 Sáng 4 4 4 4 4 4 4 2 Đ5 Đ5

26 Thể dục 2 1TD002GYQ G 30 sáng 4 4 4 4 4 4 4 2 Đ5 Đ5

27 Giáo dục TDTT 1TL202 G 30 H53 Chiều 4 4 4 4 4 4 4 2 Đ5 Đ5

28 Y học TDTT 1YS101 G,H 45 H54 Sáng 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Đ5 Đ5

29 Chuyên sâu CV 1 H 75 sáng 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 Đ5 Đ5
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